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	CHÍNH PHỦ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 254/BC-CP
	Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2021


BÁO CÁO TÓM TẮT

Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019
(Báo cáo trình bày tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV)


Kính gửi: Đại biểu Quốc hội khóa XV
Tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khoá XIV đã có Nghị quyết số 70/2018/QH14 ngày 09/11/2018 về dự toán thu, chi NSNN năm 2019, sau đó Ủy ban thường vụ Quốc hội có Nghị quyết số 851/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2019 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngoài nước năm 2019 giữa các bộ, ngành và địa phương; nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019 được quyết định như sau:

- Tổng số thu: 1.411.300 tỷ đồng;

- Tổng số chi: 1.633.300 tỷ đồng;

- Bội chi NSNN: (-) 222.000 tỷ đồng, tương đương 3,6% GDP, gồm: bội chi ngân sách trung ương (NSTW) là 209.500 tỷ đồng, tương đương 3,4% GDP, bội chi ngân sách địa phương (NSĐP) là 12.500 tỷ đồng, tương đương 0,2% GDP.

Căn cứ quy định của Luật NSNN, Nghị quyết của Quốc hội về dự toán NSNN năm 2019; trên cơ sở tổng hợp quyết toán ngân sách của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn và thẩm định quyết toán ngân sách của các bộ, cơ quan trung ương đã được Thủ trưởng các bộ, cơ quan trung ương duyệt; Chính phủ báo cáo quyết toán NSNN năm 2019 như sau:

I. THU NSNN

Dự toán thu NSNN 1.411.300 tỷ đồng, quyết toán 1.553.611,589 tỷ đồng, tăng 10,1% (142.311,589 tỷ đồng) so với dự toán chủ yếu do tăng thu từ các khoản thu về nhà, đất, thu khác ngân sách, thuế xuất nhập khẩu và thu từ dầu thô; NSTW tăng (gồm cả nguồn viện trợ) 33.450,42 tỷ đồng, NSĐP tăng 108.861,169 tỷ đồng; trong đó:

1. Thu nội địa (không bao gồm thu từ dầu thô): Dự toán 1.173.500 tỷ đồng, quyết toán 1.277.988,313 tỷ đồng, tăng 8,9% (104.488,313 tỷ đồng) so với dự toán, chủ yếu nhờ: tăng thu về nhà đất (78.181,321 tỷ đồng), tăng thu từ thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước (24.834,795 tỷ đồng); cơ cấu thu nội địa năm 2019 tiếp tục có chuyển biến, bền vững hơn, tỷ trọng thu nội địa tăng so với các năm trước (năm 2016 là 80,0% tổng thu NSNN, năm 2017 là 80,3%, năm 2018 là 80,7%, năm 2019 là 82,2%), gần sát với mục tiêu đặt ra cho cả giai đoạn 2016-2020 (mục tiêu là 84-85%).

Năm 2019, số thu ở 3 khu vực kinh tế (thu từ doanh nghiệp nhà nước, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh) không đạt dự toán được giao, nguyên nhân là: (i) một số ngành có đóng góp số thu lớn cho NSNN như nhóm ngành khai thác dầu thô, sản xuất lắp ráp ô tô trong nước, sản xuất linh kiện điện thoại, … tăng trưởng thấp hơn dự kiến, giảm so với năm trước; (ii) số doanh nghiệp mới thành lập tăng, song chủ yếu là các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ được hưởng chính sách ưu đãi thuế theo quy định của luật nên số thuế đóng góp cho NSNN chưa đạt như khi xây dựng dự toán; (iii) số doanh nghiệp chấm dứt kinh doanh, giải thể, tạm ngừng hoạt động ở mức cao,….

Đối với thu hồi vốn NSNN đầu tư tại các tổ chức kinh tế: Dự toán là 50.000 tỷ đồng, quyết toán là 53.586,633 tỷ đồng, tăng 3.586,633 tỷ đồng so với dự toán là do phát sinh số thu hồi vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp thuộc địa phương quản lý.

Số nợ thuế đến ngày 31/12/2019 là 99.705 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2018 (tăng 13.025 tỷ đồng), trong đó, nợ thuế phí là 43.220 tỷ đồng (chiếm 43,3%); nợ các khoản thu từ đất 18.179 tỷ đồng (chiếm 18,2%); nợ các khoản phạt và tiền chậm nộp 38.306 tỷ đồng (chiếm 38,5%). Năm 2019, tình hình sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn (vốn mỏng, kinh doanh thua lỗ,...), mất khả năng thanh toán, tự giải thể, phá sản, bỏ khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh,...trong khi chưa hoàn thành nghĩa vụ với NSNN.

2. Thu dầu thô: Dự toán 44.600 tỷ đồng, quyết toán 56.250,723 tỷ đồng, tăng 26,1% (11.650,723 tỷ đồng) so với dự toán; chủ yếu do giá dầu thanh toán bình quân đạt 67,5 USD/thùng, tăng 2,5 USD/thùng so với giá xây dựng dự toán (giá dự toán là 65 USD/thùng); sản lượng thanh toán đạt 11,04 triệu tấn, vượt 5,8% (610 nghìn tấn) so với dự toán. 

3. Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu: Dự toán 189.200 tỷ đồng, quyết toán 214.239,255 tỷ đồng (đã bù trừ số hoàn thuế giá trị gia tăng là 133.042,869 tỷ đồng), vượt 25.039,255 tỷ đồng so với dự toán. Trong năm 2019 một số mặt hàng có thuế suất cao, số thu lớn tăng mạnh so với dự toán như than đá, ôtô nguyên chiếc, máy móc, thiết bị, phụ tùng, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, linh kiện phụ tùng ôtô..., nên giá trị kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng 7,7% so với năm 2018 và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, tăng thu nợ đọng thuế, nợ thuế đã giảm so với năm trước, góp phần tăng thu NSNN. Số hoàn thuế giá trị gia tăng theo thực tế phát sinh là 133.042,869 tỷ đồng, tăng 21.742,869 tỷ đồng so dự toán, được thực hiện theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng.

4. Thu viện trợ không hoàn lại: Dự toán 4.000 tỷ đồng, quyết toán 5.133,298 tỷ đồng, tăng 1.133,298 tỷ đồng so với dự toán, chủ yếu do các địa phương nhận viện trợ của một số tổ chức, Chính phủ lớn như: Thành phố Hồ Chí Minh là 887,192 tỷ đồng, Đà Nẵng là 58,357 tỷ đồng, Hà Giang là 39,501 tỷ đồng.... Số thu viện trợ giảm so với số liệu đã báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV là do các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đã nhận viện trợ nhưng chưa đủ hồ sơ quyết toán năm 2019 nên đã hạch toán điều chỉnh giảm số ghi thu, ghi chi vào NSNN.

II. CHI NSNN

Dự toán chi NSNN 1.633.300 tỷ đồng, quyết toán 1.526.892,949 tỷ đồng, bằng 93,5% (giảm 106.407,051 tỷ đồng) so với dự toán, chủ yếu do một số khoản chi triển khai chậm nên bị hủy dự toán hoặc chuyển nguồn sang năm sau chi tiếp theo quy định của Luật NSNN. Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã thực hiện chi ngân sách bám sát mục tiêu, dự toán được giao, ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Quyết toán chi NSTW là 586.806,247 tỷ đồng, thấp hơn 11,7% so với dự toán; Quyết toán chi NSĐP là 940.086,702 tỷ đồng, thấp hơn 3,0% so với dự toán; số còn lại, một số khoản được chuyển nguồn sang năm sau sử dụng tiếp và một số nội dung hủy dự toán theo quy định của Luật NSNN.

Quyết toán chi NSNN theo các lĩnh vực chi chủ yếu như sau:

1. Chi đầu tư phát triển: Dự toán 429.300 tỷ đồng, quyết toán 420.779,784 tỷ đồng, bằng 98% (giảm 8.520,216 tỷ đồng) so với dự toán, chủ yếu là do chi đầu tư NSTW từ nguồn vốn ngoài nước giảm mạnh (giảm 7.563,333 tỷ đồng) so với dự toán, một số nội dung được chuyển nguồn sang năm sau giải ngân tiếp theo quy định của Luật Đầu tư công. Số chi đầu tư phát triển chiếm 27,6% tổng chi NSNN, bằng 7,0% GDP.

2. Chi trả nợ lãi: Dự toán 124.884 tỷ đồng, quyết toán 107.064,712 tỷ đồng, giảm 17.819,288 tỷ đồng so với dự toán, chủ yếu do dư nợ trái phiếu Chính phủ và lãi suất bình quân phải trả lãi trong năm 2019 thấp hơn dự toán. 

3. Chi phát triển sự nghiệp giáo dục, văn hóa, xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; quản lý hành chính:

Dự toán chi thường xuyên là 1.042.816 tỷ đồng (bao gồm cả nguồn cải cách tiền lương), quyết toán 995.647,182 tỷ đồng, bằng 95,5% (giảm 47.168,818 tỷ đồng) so với dự toán. Dự toán chi thường xuyên bằng 63,85% dự toán chi NSNN theo đúng định hướng của Nghị quyết số 25/2016/QH14 của Quốc hội và Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Quyết toán chi thường xuyên giảm 47,2 nghìn tỷ đồng so với dự toán Quốc hội giao, trong đó NSTW giảm 14 nghìn tỷ đồng (dự toán là 427 nghìn tỷ đồng, quyết toán 413 nghìn tỷ đồng) và NSĐP giảm 33,2 nghìn tỷ đồng (dự toán 615,8 nghìn tỷ đồng, quyết toán 582,6 nghìn tỷ đồng). Tuy nhiên, tỷ trọng quyết toán chi thường xuyên trên tổng quyết toán chi NSNN còn cao (65,2%), do: (i) Trong quá trình tổ chức thực hiện đã tích cực đàm phán với các tổ chức quốc tế gia hạn thời hạn trả lãi các khoản vay, đã giảm chi trả lãi 17 nghìn tỷ đồng, giảm tỷ trọng chi trả lãi 0,65% (dự toán là 7,65%, quyết toán là 7%); (ii) Chi đầu tư được kéo dài sang năm sau thực hiện, cũng làm tổng quyết toán chi đầu tư giảm 8,5 nghìn tỷ đồng; (iii) Số chi thường xuyên được bổ sung từ nguồn dự phòng NSNN 18,6 nghìn tỷ đồng (chiếm khoảng 55% tổng dự phòng NSNN) cho các nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, khắc phục hậu quả hạn hán, thiên tai, bão lũ, dịch tả lợn Châu Phi, khôi phục sản xuất sau thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách khác.

Nếu loại trừ phần chi này thì tỷ trọng chi thường xuyên/tổng quyết toán chi NSNN là 63,99%. Trường hợp, các khoản chi (i) và (ii) đạt dự toán, thì chi thường xuyên NSNN (không bao gồm chi từ nguồn dự phòng) chỉ chiếm 62,9% tổng quyết toán chi NSNN.

III. BỘI CHI NSNN VÀ CÁC KHOẢN VAY BÙ ĐẮP BỘI CHI NSNN

Tại Nghị quyết số 70/2018/QH14, mức bội chi NSNN được quyết định là 222.000 tỷ đồng, bằng 3,6% GDP. Quyết toán số bội chi NSNN là 161.490,73 tỷ đồng, bằng 2,67% GDP thực hiện, giảm 60.509,27 tỷ đồng (1% GDP) so với dự toán Quốc hội quyết định; trong đó NSĐP quyết toán không bội chi, giảm so với dự toán 12.500 tỷ đồng; NSTW quyết toán 161.490,73 tỷ đồng, bằng 77,1% dự toán, giảm 48.009.27 tỷ đồng; giảm 0,8% GDP so với dự toán Quốc hội quyết định.

Về nguồn bù đắp bội chi của NSTW: Vay trong nước 123.312,361 tỷ đồng; vay ngoài nước 38.178,369 tỷ đồng, các khoản vay đa dạng về kỳ hạn nợ, nâng kỳ hạn trái phiếu Chính phủ vay trong nước, nhờ đó kỳ hạn vay bình quân năm 2019 đã được kéo dài.

IV. QUYẾT TOÁN NSNN NĂM 2019

Trên cơ sở các nội dung đã báo cáo, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết toán thu, chi NSNN năm 2019 như sau:

- Tổng số thu cân đối NSNN là 2.139.639,446 tỷ đồng, trong đó số thu NSNN theo dự toán là 1.553.611,589 tỷ đồng, thu chuyển nguồn năm 2018 sang năm 2019 là 434.356,624 tỷ đồng, thu từ kết dư năm 2018 là 150.570,478 tỷ đồng và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật NSNN là 1.100,755 tỷ đồng;

- Tổng số chi cân đối NSNN là 2.119.541,763 tỷ đồng, trong đó chi NSNN theo dự toán là 1.526.892,949 tỷ đồng, chi chuyển nguồn sang năm 2020 là 592.648,814 tỷ đồng;

- Bội chi NSNN 161.490,730 tỷ đồng, bằng 2,67% GDP (không bao gồm kết dư NSĐP 177.193,703 tỷ đồng).

(Số liệu trên chưa điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên đồng thời tăng tương ứng dự toán chi đầu tư phát triển năm 2019 của Bộ Tài chính 2.240,21 tỷ đồng).

Kính trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn./.
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